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cấp bởi Sở Giao Thông Vận Tải Tiểu Bang California

Thông tin và nội dung có trong ấn phẩm này được cung cấp mà không có 
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ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương Trình Cải Thiện Giao Thông Vận Tải Liên Bang (FTIP) là chương trình được liên bang ủy thác kéo dài bốn năm 
bao gồm tất cả các dự án giao thông vận tải mặt đất được liên bang tài trợ hoặc phụ thuộc vào hành động liên bang yêu 
cầu. FTIP 2017 của SCAG là danh sách toàn bộ các dự án giao thông được đề xuất trong năm tài chính (FY) 2016/17 
– 2021/22 cho khu vực, với các năm 2020/21 – 2021/22 được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin. Với vai trò là 
Tổ chức Quy hoạch Đô Thị (MPO) cho khu vực sáu quận Imperial, Los Angeles, Orange (Quận Cam), Riverside, San 
Bernardino và Ventura, SCAG chịu trách nhiệm xây dựng FTIP để nộp cho Sở Giao Thông California (Caltrans) và các cơ 
quan tài trợ liên bang. Danh sách này xác định nguồn kinh phí cụ thể và các khoản kinh phí cho từng dự án. Danh sách 
này được ưu tiên nhằm thực hiện chiến lược tổng thể của khu vực với mục tiêu mang lại sự linh động và cải thiện cả tính 
hiệu quả lẫn an toàn cho hệ thống giao thông vận tải, đồng thời hỗ trợ cho nỗ lực đạt được chất lượng không khí khu vực 
theo tiêu chuẩn của liên bang và tiểu bang bằng cách cắt giảm ô nhiễm không khí liên quan đến giao thông vận tải. Các 
dự án trong FTIP bao gồm cải thiện đường cao tốc, các công trình vận tải hành khách, đường sắt và xe buýt, các làn xe 
dành cho xe chở nhiều người (HOV), các làn xe thu phí dành cho xe chở nhiều người (HOT), đồng bộ hóa tín hiệu giao 
thông, nâng cấp giao lộ, dốc vào đường cao tốc và các dự án phi cơ giới (bao gồm cả giao thông vận tải tích cực).

FTIP được xây dựng theo quy trình từ địa phương đến trung ương qua đó sáu Ủy Ban Giao Thông Vận Tải Quận (CTC) 
làm việc với các cơ quan địa phương và các nhà khai thác giao thông vận tải công cộng, cũng như công chúng nói 
chung, để xây dựng các Chương 
Trình KHU VỰC SCAG Cải Thiện Giao 
Thông Vận Tải (TIP) của quận mình 
trước khi đưa vào FTIP. FTIP 2017 
được xây dựng với sự cộng tác của 
CTC và khu vực Caltrans 7, 8, 11, 
12 và các trụ sở chính.

FTIP phải bao gồm tất cả các dự án 
giao thông vận tải được liên bang 
tài trợ trong khu vực, cũng như tất 
cả các dự án giao thông vận tải 
quan trọng của khu vực cần có sự 
phê duyệt của các cơ quan tài trợ 
liên bang, bất kể nguồn tài trợ. Các 
dự án trong FTIP 2017 này được 
xác định là phù hợp với Quy Hoạch 
Giao Thông Vận Tải Khu Vực/Chiến 
Lược Cộng Đồng Bền Vững 2016 
đã được phê duyệt của SCAG (RTP/
SCS 2016). FTIP được xây dựng để 
thực hiện từng bước các chương 
trình và dự án trong RTP.

TÓM TẮT NỘI 
DUNG BÁO CÁO
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21%

Federal
State
Local

18%61%

TÓM TẮT DỰ ÁN FTIP 2017 THEO NGUỒN TÀI TRỢ

HÌNH 1 TÓM TẮT DỰ ÁN FTIP 2017 THEO NGUỒN TÀI TRỢ (TÍNH THEO HÀNG NGÀN 000) 
LIÊN BANG 

LIÊN BANG TIỂU BANG ĐỊA PHƯƠNG TỔNG SỐ

2016/17 $1,843,969 $2,015,459 $4,008,601 $7,868,029

2017/18 $1,297,261 $1,353,451 $4,071,787 $6,722,499

2018/19 $1,235,286 $264,781 $4,561,018 $6,061,085

2019/20 $698,264 $230,705 $2,061,341 $2,990,310

2020/21 $463,884 $1,018,528 $1,386,000 $2,868,412

2021/22 $348,122 $23,932 $789,145 $1,161,199

TỔNG SỐ $5,886,786 $4,906,856 $16,877,892 $27,671,534

PHẦN TRĂM TỔNG 21% 18% 61% 100%

TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH
FTIP 2017 bao gồm khoảng 2000 dự án và kế hoạch giải ngân $27,7 tỷ trong sáu năm tới so với tổng số tiền giải ngân cho 
FTIP 2015 là $31,8 tỷ. Có một số lý do cho việc giảm ngân sách giải ngân trong FTIP 2017 so với FTIP 2015. Việc mất liên 
tục nguồn thu từ thuế khí đốt do sụt giảm tiêu thụ xăng cũng như giảm giá trong hai năm qua đã tạo ra mức giảm ngân 
sách STIP lớn nhất kể từ khi cơ cấu tài trợ giao thông vận tải hiện hành của tiểu bang được thông qua cách đây 20 năm. 
Sự sụt giảm nguồn thu từ thuế khí đốt cũng làm giảm số lượng Chương Trình Vận Hành và Bảo Vệ Đường Cao Tốc Tiểu 
Bang (SHOPP) và Tài Khoản Thu Thuế Người Sử Dụng Đường Cao Tốc (HUTA) được cung cấp cho các thành phố và các 
quận. Ngoài ra, các chương trình sắp hoàn thành như Dự Luật 1B (DL 1B), một chương trình trái phiếu nghĩa vụ chung trị 
giá $19,9 tỷ cho các mục đích xác định đã được cử tri phê duyệt vào năm 2006, đã cam kết $18,3 tỷ và chỉ có số dư $1,6 
tỷ để giải ngân trên toàn tiểu bang. Việc cắt giảm các nguồn quỹ này cộng với việc hoàn thành và tăng tốc một số dự án 
quy mô lớn cũng góp phần làm giảm ngân sách giải ngân. FTIP 2017 cho thấy $6,4 tỷ trong ngân sách được giải ngân từ 
trước đã được thực hiện (xem danh sách "Các Dự Án Đã Hoàn Thành" trong Danh Sách Dự Án Tập III – Phần A của FTIP 
2017). Ngoài ra, FTIP 2017 còn thể hiện $12,8 tỷ nguồn vốn bảo đảm (xem danh sách "100% các Năm Trước" trong Danh 
Sách Dự Án Tập III – Phần A của FTIP 2017).

Các biểu đồ và bảng sau đây thể hiện việc phân bổ những nguồn vốn này theo nguồn tài trợ, chương trình và quận.

Hình 1 là một bản tóm tắt các nguồn vốn được phân loại là nguồn của liên bang, tiểu bang và địa phương. Hình 1 và biểu 
đồ tròn đi kèm cho thấy rằng 21 phần trăm tổng số vốn là từ các quỹ liên bang, 18 phần trăm là từ các quỹ tiểu bang và 61 
phần trăm là từ các quỹ địa phương.

Liên Bang
Tiểu Bang
Địa Phương
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Sáu biểu đồ hình tròn dưới đây tóm tắt nguồn quỹ được thiết lập trong dự án FTIP 2017 cho mỗi quận trong khu vực 
SCAG từ nguồn quỹ liên bang, tiểu bang và địa phương.

$16,640
19%

Federal
State
Local

$54,373
64%

$14,408
17%

QUẬN IMPERIAL: $85,421 (in $000's)

$4,223,421
39%

Federal
State
Local$2,097,713

19%

$4,626,413
42%

QUẬN LOS ANGELES: $10,947,547 (in $000's)

$804,937
14%

Federal
State
Local

$430,193
8%

$4,413,633
78%

QUẬN CAM: $5,648,763 (in $000's)

$154,211
3%

Federal
State
Local

$1,081,722
19%

$4,522,153
78%

QUẬN RIVERSIDE: $5,758,086 (in $000's)

$380,075
9%

Federal
State
Local

$968,490
22%

$3,039,606
69%

QUẬN SAN BERNARDINO: $4,388,171 (in $000's)

$185,276
26%

Federal
State
Local

$268,485
38%

$252,551
36%

QUẬN VENTURA: $706,312 (in $000's)

Liên Bang
Tiểu Bang
Địa Phương

Liên Bang
Tiểu Bang
Địa Phương

Liên Bang
Tiểu Bang
Địa Phương

Liên Bang
Tiểu Bang
Địa Phương

Liên Bang
Tiểu Bang
Địa Phương

Liên Bang
Tiểu Bang
Địa Phương
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Hình 2 tóm tắt các nguồn vốn được lên kế hoạch giải ngân trong các chương trình đường cao tốc địa phương, đường 
cao tốc tiểu bang và vận tải hành khách (bao gồm cả đường sắt). Hình 2 và biểu đồ tròn đi kèm cho thấy rằng 42 phần 
trăm tổng số vốn $27,7 tỷ trong FTIP 2017 được lên kế hoạch giải ngân trong Chương Trình Đường Cao Tốc Tiểu Bang, 
22 phần trăm trong Chương Trình Đường Cao Tốc Địa Phương và 36 phần trăm trong Chương Trình Vận Tải Hành 
Khách (bao gồm cả đường sắt). Để biết thêm thông tin, xin tham khảo mục Kế Hoạch Tài Chính của Phụ Lục Kỹ Thuật 
(Tập II của FTIP 2017).

HÌNH 2 TÓM TẮT DỰ ÁN FTIP 2017 THEO CHƯƠNG TRÌNH (TÍNH THEO HÀNG NGÀN 000) 

ĐƯỜNG CAO TỐC 
ĐỊA PHƯƠNG

ĐƯỜNG CAO TỐC 
TIỂU BANG

TRUNG CHUYỂN (BAO 
GỒM ĐƯỜNG SẮT) TỔNG CỘNG

2016/17 $1,860,879 $3,125,022 $2,882,128 $7,868,029

2017/18 $1,327,529 $3,375,816 $2,019,154 $6,722,499

2018/19 $1,069,208 $2,674,184 $2,317,693 $6,061,085

2019/20 $490,254 $1,193,829 $1,306,227 $2,990,310

2020/21 $1,179,223 $984,464 $704,725 $2,868,412

2021/22 $202,157 $342,847 $616,195 $1,161,199

TỔNG CỘNG $6,129,250 $11,696,162 $9,846,122 $27,671,534

PHẦN TRĂM 
TỔNG 22% 42% 36% 100%

TÓM TẮT DỰ ÁN FTIP 2017 THEO CHƯƠNG TRÌNH

Local Highway
State Highway
Transit (includes Rail)

42%

36%
22%

Đường Cao Tốc Địa 
Phương
Đường Cao Tốc Tiểu 
Bang
Trung Chuyển (bao 
gồm Đường Sắt)
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Sáu biểu đồ hình tròn dưới đây tóm tắt nguồn quỹ được thiết lập trong dự án FTIP 2017 cho mỗi quận trong khu vực SCAG 
cho chương trình Đường Cao Tốc Tiểu Bang, Đường Cao Tốc Địa Phương, và Trung Chuyển (bao gồm cả Đường Sắt)

Local Highway
State Highway
Transit (includes Rail)

$36,312
42%

$23,614
28%

$25,495
30%

QUẬN IMPERIAL: $85,421 (in $000's)

Local Highway
State Highway
Transit (includes Rail)

$1,838,022
17%

$6,670,600
61%

$2,438,925
22%

QUẬN LOS ANGELES: $10,947,547 (in $000's)

Local Highway
State Highway
Transit (includes Rail)

$2,831,357
50%

$2,631,586
47%

$185,820
3%

QUẬN CAM: $5,648,763 (in $000's)

Local Highway
State Highway
Transit (includes Rail)

$2,431,051
42%$3,161,522

55%

$165,513
3%

QUẬN RIVERSIDE: $5,758,086 (in $000's)

Local Highway
State Highway
Transit (includes Rail)

$750,811
17%

$3,498,232
80%

$139,128
3%

QUẬN SAN BERNARDINO: $4,388,171 (in $000's)

Local Highway
State Highway
Transit (includes Rail)

$159,914
23%

$330,717
47%

$215,681
30%

QUẬN VENTURA: $706,312 (in $000's)

Đường Cao Tốc Địa 
Phương
Đường Cao Tốc Tiểu 
Bang
Trung Chuyển (bao 
gồm Đường Sắt)

Đường Cao Tốc Địa 
Phương
Đường Cao Tốc Tiểu 
Bang
Trung Chuyển (bao 
gồm Đường Sắt)

Đường Cao Tốc Địa 
Phương
Đường Cao Tốc Tiểu 
Bang
Trung Chuyển (bao 
gồm Đường Sắt)

Đường Cao Tốc Địa 
Phương
Đường Cao Tốc Tiểu 
Bang
Trung Chuyển (bao 
gồm Đường Sắt)
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CÔNG LÝ MÔI TRƯỜNG
RTP/SCS 2016 Bản Chính Thức, được Hội Đồng Khu Vực SCAG phê duyệt ngày 7 tháng 4 năm 2016 (được FHWA/FTA 
xác nhận về sự phù hợp của giao thông vận tải vào ngày 1 tháng 6 năm 2016), có phần phân tích công lý môi trường toàn 
diện. FTIP 2017 phù hợp với các chính sách, chương trình và dự án trong RTP/SCS 2016, và như vậy phần phân tích 
công lý môi trường được đưa vào RTP/SCS 2016 cũng đóng vai trò là phần phân tích thích hợp cho các khoản đầu tư giao 
thông vận tải trong FTIP 2017.

Một phần quan trọng của quá trình xây dựng RTP/SCS 2016 là tiếp tục thực hiện Kế Hoạch Tham Gia của Công Chúng mà 
SCAG đã đề ra, trong đó bao gồm việc tiếp cận để thu hút sự tham gia có ý nghĩa của công chúng bao gồm các cộng đồng 
dân tộc thiểu số và người có thu nhập thấp, và bao gồm cả việc lấy ý kiến đóng góp từ các bên liên quan về công lý môi 
trường của chúng tôi. Là một phần của việc phân tích công lý môi trường cho RTP/SCS 2016, SCAG xác định một số chỉ 
số đánh giá hiệu quả thực hiện để phân tích công bằng xã hội và môi trường trong khu vực và giải quyết các tác động của 
RTP/SCS 2016 đối với các nhóm dân số hưởng công lý môi trường khác nhau. Những chỉ số đánh giá hiệu quả thực hiện 
này bao gồm các tác động liên quan đến gánh nặng thuế, sử dụng chung hệ thống giao thông, mất cân bằng hoặc không 
phù hợp giữa việc làm–nhà ở, chỉnh trang đô thị và di dời có thể xảy ra, chất lượng không khí, sức khỏe, tiếng ồn và các 
tác động liên quan đến đường sắt.

Để biết thêm thông tin liên quan đến các chỉ số này và chỉ số đánh giá hiệu quả thực hiện công lý môi trường khác và 
kết quả phân tích công lý môi trường chi tiết, vui lòng xem http://scagrtpscs.net/Documents/2016/final/f2016RTPSCS_
EnvironmentalJustice.pdf 

Ngoài ra, SCAG còn cập nhật Kế Hoạch Tham Gia của Công Chúng, thông qua ngày 3 tháng 4 năm 2014, trong đó đề cập 
đến Đề Mục VI Các Yêu Cầu và Hướng Dẫn cho Người Tiếp Nhận của Cơ Quan Quản Lý Trung Chuyển Liên Bang (Thông 
Tư 4702.1B của FTA; có hiệu lực ngày 1 tháng 10 năm 2012), bao gồm các chiến lược tăng cường để thu hút sự tham gia 
của cộng đồng dân tộc thiểu số và có trình độ tiếng Anh hạn chế vào các quá trình lập kế hoạch và lập chương trình giao 
thông vận tải của SCAG, cũng như Hướng Dẫn Chính Sách về Công Lý Môi Trường cho Người Tiếp Nhận của Cơ Quan 
Quản Lý Trung Chuyển Liên bang (Thông Tư 4.703,1 của FTA; Có Hiệu Lực ngày 15 tháng 8 năm 2012).

THAM VẤN LIÊN NGÀNH VÀ SỰ THAM GIA CỦA CÔNG 
CHÚNG
Như đã nêu từ trước trong tài liệu này, FTIP 2017 tuân thủ các yêu cầu hiện hành của liên bang và tiểu bang về tham 
vấn liên ngành và sự tham gia của công chúng bằng cách làm theo các chiến lược được mô tả trong Kế Hoạch Tham Gia 
của Công Chúng (PPP) mà SCAG đề ra (để biết thêm thông tin về PPP của SCAG, vui lòng truy cập http://scag.ca.gov/
Documents/PPP2014_Adopted–FINAL.pdf ).

Theo PPP, Nhóm Công Tác về Sự Phù Hợp Giao Thông Vận Tải (TCWG) của SCAG đóng vai trò là diễn đàn cho tham vấn 
liên ngành.

SCAG, phối hợp với các CTC, TCWG và các đối tác địa phương, tiểu bang và liên bang khác, hoàn thành việc cập nhật 
các Hướng Dẫn FTIP 2017. Xây dựng các hướng dẫn này là bước đầu tiên trong việc soạn thảo FTIP 2017. Những hướng 
dẫn này đóng vai trò là cẩm nang để các CTC xây dựng Chương Trình Cải Thiện Giao Thông Vận Tải (TIP) của quận và 
đệ trình TIP của mình thông qua cơ sở dữ liệu FTIP của SCAG. SCAG tiếp nhận ý kiến từ các bên liên quan và sửa đổi 
các tài liệu khi cần thiết. Hướng Dẫn Chính Thức cho FTIP 2017 được SCAG Regional Council phê duyệt vào ngày 8 
tháng 10 năm 2015. Để biết thêm thông tin về Hướng Dẫn FTIP 2017, vui lòng truy cập http://ftip.scag.ca.gov/Documents/
Final2017FTIPGuidelines.pdf

Vào ngày 8 tháng 7 năm 2016, Dự Thảo FTIP 2017 dự kiến sẽ được phát hành trong khoảng thời gian 30 ngày để công 
chúng xem xét. Trong giai đoạn xem xét công khai, hai phiên điều trần công khai sẽ được tổ chức để nghe về Dự Thảo 
FTIP 2017 vào ngày 14 và 21 tháng 7 năm 2016, tại văn phòng Los Angeles của SCAG, có hội nghị video từ các văn 
phòng khu vực của SCAG, đặt tại các quận Imperial, Orange (quận Cam), Riverside, San Bernardino và Ventura và ba địa 
điểm hội nghị video bổ sung tại Thành Phố Palmdale, Coachella Valley Association of Governments (CVAG) và South Bay 
Cities Council of Governments (SBCCOG). Các phiên điều trần công khai này sẽ được thông báo trên nhiều tờ báo trong 
khắp khu vực. Các thông báo sẽ được công bố bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn Quốc, tiếng Hoa và tiếng 
Việt (bản sao của các thông báo này sẽ được đưa vào Mục V của Phụ Lục Kỹ Thuật Chính Thức). FTIP 2017 được đăng 
tải trên trang web của SCAG và phân phát cho các thư viện trong khắp khu vực.
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TÁC ĐỘNG KINH TẾ CỦA CÁC CHI PHÍ CHO CHƯƠNG TRÌNH FTIP 2017

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CỦA FTIP VỀ MẶT 
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ TẠO CÔNG 
ĂN VIỆC LÀM
Ngân sách chương trình FTIP bao gồm việc chi tiêu cho tập hợp các dự án giao thông vận tải – đường cao tốc tiểu bang, 
đường cao tốc địa phương, và vận tải hành khách – được lên kế hoạch tại sáu quận Miền Nam California trong khoảng 
thời gian sáu năm bắt đầu từ năm 2016/2017 và kết thúc vào năm 2021/2022. Tác động kinh tế và công ăn việc làm đã 
được tính toán bằng cách sử dụng REMI, một mô hình tính toán tác động khu vực ước tính lợi ích kinh tế và công văn 
việc làm phát sinh từ các khoản đầu tư vào giao thông vận tải và cơ sở hạ tầng.

Các khoản chi phí cho FTIP được phân loại theo chức năng thành ba ngành lớn: Xây dựng, khai thác vận tải hành khách 
và dịch vụ kiến trúc và kỹ thuật. Chi phí vận hành và bảo trì đường cao tốc được bao gồm trong ngành xây dựng dựa 
vào tính tương đồng của chúng. Do sự khác biệt về tác động kinh tế phát sinh từ các loại chi tiêu giao thông vận tải khác 
nhau, dữ liệu chi phí dự án giao thông vận tải FTIP được sắp xếp theo phân loại, chẳng hạn như dịch vụ xây dựng, khai 
thác và bảo trì cho các hoạt động vận tải hành khách, và các dịch vụ kiến trúc và kỹ thuật. Chi phí thu hồi hành lang an 
toàn không được bao gồm vì chi phí này thể hiện sự chuyển nhượng tài sản và thường được coi là không có tác động 
kinh tế. Mỗi loại chi tiêu đều được lập mô hình riêng biệt và tác động của chúng được tính tổng cộng. Ước tính số lượng 
công ăn việc làm được xác định dựa trên số việc làm phát sinh và được báo cáo hàng năm, tức là, số lượng việc làm 
được tạo ra trong mỗi năm tương ứng.

Trong thời gian sáu năm, chương trình FTIP sẽ tạo ra trung bình mỗi năm hơn 82.000 việc làm trong khu vực SCAG sáu 
quận. Tổng tác động việc làm của chương trình giao thông vận tải FTIP 2017 được thể hiện trong Hình 3. Tổng số công 
việc được tạo ra tại khu vực SCAG không phản ánh tổng số việc làm của sáu quận nói riêng do làm tròn và nhiều dự án 
FTIP trên phạm vi khu vực SCAG được phân bổ và thu thập ở cấp khu vực, chứ không phải cấp quận. 

HÌNH 3 CÔNG VIỆC TẠO RA HÀNG NĂM DO VIỆC ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH FTIP 2017 DỰA TRÊN REMI

2016–2017 2017–2018 2018–2019 2019–2020 2020–2021 2021–2022 AVERAGE

KHU VỰC SCAG 141,043 121,654 109,762 54,735 48,419 17,359 82,162

QUẬN LOS 
ANGELES 70,839 44,404 40,010 17,405 15,801 10,296 33,126

QUẬN ORANG 23,607 17,634 28,644 16,966 7,638 1,561 16,008

QUẬN SAN 
BERNARDINO 15,585 20,513 22,601 4,740 10,531 1,120 12,515

QUẬN RIVERSIDE 24,203 35,110 16,287 14,548 13,114 3,441 17,784

QUẬN VENTURA 5,170 2,353 2,055 869 1,170 928 2,091

QUẬN IMPERIAL 378 767 159 218 197 50 295

Các tác động này chủ yếu liên quan đến các lợi ích về hoạt động xây dựng và bảo trì của FTIP 2017, hoặc các tác động 
về kinh tế và tạo công ăn việc làm của việc đầu tư trực tiếp vào cơ sở hạ tầng giao thông vận tải. Ngoài ra, còn có những 
tác động kinh tế dài hạn vì tính hiệu quả tương đối của hệ thống giao thông vận tải trong khu vực. RTP/SCS 2016 của 
SCAG bao gồm phần phân tích tác động kinh tế phát sinh từ những gia tăng hiệu quả về năng suất kinh tế của người lao 
động và doanh nghiệp, và việc vận chuyển hàng hóa sẽ tác động có lợi đến Miền Nam California, tiểu bang và quốc gia 
về phát triển kinh tế, lợi thế cạnh tranh, và khả năng cạnh tranh kinh tế nói chung trong nền kinh tế toàn cầu. Các dự án 
giảm ùn tắc có thể giúp doanh nghiệp sản xuất với chi phí thấp hơn, hoặc cho phép các doanh nghiệp này tiếp cận các 
thị trường lớn hơn hoặc thuê được nhân viên có năng lực hơn. Một nền kinh tế với hệ thống giao thông vận tải hoạt động 
tốt có thể là nơi hấp dẫn hơn để các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh kinh tế của khu 
vực SCAG.
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Theo thời gian, tất cả những lợi ích về “hiệu quả của mạng lưới giao thông vận tải” này sẽ trở nên quan trọng hơn với các 
khu vực như Miền Nam California về tăng trưởng kinh tế và khả năng cạnh tranh, thu hút và giữ chân chủ sử dụng lao 
động và tạo công ăn việc làm có thu nhập cao. Phân tích kinh tế được thực hiện trong RTP/SCS 2016 ước tính số lượng 
công việc tăng lên từ những lợi ích về hiệu quả mạng lưới nếu thực hiện đầy đủ RTP là 351.000 việc làm trung bình mỗi 
năm. Mô hình giao thông vận tải của FTIP 2017 cho thấy hiệu quả mạng lưới tổng thể tăng lên khoảng 7 phần trăm, cho 
thấy lợi ích hiệu quả mạng lưới tăng lên từ 351.000 việc làm được tạo ra từ RTP/SCS 2016.

HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH FTIP 2017
RTP/SCS 2016 đặt ra tầm nhìn thúc đẩy tính năng động, nền kinh tế và sự bền vững của Miền Nam California trong 
nhiều thập kỷ tới. Để giúp thực hiện tầm nhìn này, RTP/SCS đưa ra các mục tiêu và chính sách khu vực cụ thể. Để đo 
lường mức độ đạt được các mục tiêu và chính sách này của RTP/SCS và giúp hướng dẫn việc xác định các chiến lược 
và giải pháp thay thế được ưu tiên, SCAG sử dụng một loạt chỉ số đánh giá hiệu quả thực hiện đa phương thức (xem phụ 
lục kỹ thuật Các Chỉ Số Đánh Giá Hiệu Quả Thực Hiện RTP/SCS 2016 tại http://scagrtpscs.net/Documents/2016/final/
f2016RTPSCS_PerformanceMeasures.pdf).

MAP–21, Quá Trình Tiến Lên Phía Trước (Moving Ahead Progress) trong Đạo Luật Thế Kỷ 21, đã được ký thành luật 
vào ngày 6 tháng 7 năm 2012, và đặt ra các yêu cầu mới của liên bang đối với các MPO như SCAG là phải thiết lập và 
sử dụng một phương pháp dựa trên hiệu quả cho việc ra quyết định về giao thông vận tải và xây dựng các kế hoạch về 
giao thông vận tải. Đạo Luật Khắc Phục Giao Thông Vận Tải Mặt Đất  Hoa Kỳ (Fixing America’s Surface Transportation) 
(FAST), được ký thành luật vào ngày 4 tháng 12 năm 2015, và thúc đẩy các yêu cầu về lập kế hoạch dựa trên hiệu quả 
trong MAP–21. Mặc dù SCAG đã sử dụng các chỉ số đánh giá hiệu quả thực hiện trong quy hoạch đô thị của mình trong 
nhiều năm, nhưng MAP–21 đòi hỏi việc thiết lập các mục tiêu về hiệu quả thực hiện phải giải quyết các chỉ số đánh giá 
hiệu quả thực hiện một cách cụ thể được quy định pháp lý yêu cầu:

• Tình trạng vỉa hè trên Hệ Thống Xa Lộ và Hệ Thống Đường Cao Tốc Quốc Gia (NHS)

• Hiệu quả của Hệ Thống Xa Lộ và NHS

• Tình trạng cầu trên NHS

• Tỷ lệ tử vong và thương tích nghiêm trọng trên tất cả các tuyến đường công cộng

• Ùn tắc giao thông

• Khí thải nguồn di động trên đường bộ

• Vận chuyển hàng hóa trên Hệ Thống Xa Lộ

• An toàn trung chuyển

• Quản lý công trình vận tải hành khách/tình trạng sửa chữa tốt

Ngoài ra, MAP–21 còn yêu cầu FTIP bao gồm, đến mức tối đa có thể, mô tả về tác động dự kiến của TIP đối với việc đạt 
được các mục tiêu về hiệu quả thực hiện này, từ đó liên kết các ưu tiên đầu tư với các mục tiêu đó. Bộ Giao Thông Vận 
Tải Hoa Kỳ (USDOT) công bố Quy Tắc Chính Thức về Quy Hoạch Giao Thông Vận Tải Trên Phạm Vi Tiểu Bang và Phi 
Đô Thị và Quy Hoạch Giao Thông Vận Tải Đô Thị vào ngày 27 tháng 5 năm 2016. Tại thời điểm này, việc ra quy định về 
các chỉ số đánh giá hiệu quả thực hiện cụ thể vẫn chưa được xây dựng cho các mục tiêu về hiệu quả thực hiện cụ thể. 
Ngoài ra, Quy Tắc Chính Thức cũng cho biết tiểu bang, các MPO và các Nhà Khai Thác Giao Thông Vận Tải Công Cộng 
cần thiết lập mục tiêu trong các lĩnh vực hoạt động trọng điểm quốc gia để ghi lại kỳ vọng đối với kết quả thực hiện trong 
tương lai. Công việc này và việc tham vấn giữa tiểu bang, các MPO và các Nhà Khai Thác Giao Thông Vận Tải Công 
Cộng đang diễn ra và vẫn chưa hoàn thành. Do đó, việc thảo luận về hiệu quả thực hiện trong FTIP 2017 tập trung vào 
các chỉ số quan trọng trong RTP/SCS 2016 đã được phê duyệt. Sau khi các mục tiêu về kết quả thực hiện đã được thiết 
lập, FTIP 2017 sẽ được sửa đổi cho phù hợp.
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HÌNH 4 SỐ TIỀN ĐƯỢC LẬP KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN CỦA FTIP 2017 (TÍNH BẰNG TRIỆU) 

Nâng Cấp Công Trình Vận Tải Hành Khách $6,569

Khai Thác và Bảo Trì Công Trình Vận Tải Hành Khách $3,063

Nâng Cấp Đường Cao Tốc $13,596

Khai Thác và Bảo Trì Đường Cao Tốc $3,602

Hệ Thống Giao Thông Thông Minh và Quản Lý Nhu Cầu Về Giao Thông Vận $529

Tải* Khác $313
* Bao gồm một phần quỹ giao thông vận tải tích cực (xem phần dưới đây).

LẬP KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN CÁC KHOẢN 
ĐẦU TƯ
FTIP phản ánh tiến độ thực hiện các chính sách và mục tiêu trong RTP/SCS 2016 của khu vực. Phân tích chi tiết nguồn 
vốn FTIP 2017 trong Hình 4 cho thấy các ưu tiên về giao thông vận tải của khu vực, nhấn mạnh vào việc khai thác và bảo 
trì hệ thống giao thông vận tải.

PHÂN LOẠI ĐẦU TƯ FTIP 2017
ĐẦU TƯ VÀO VIỆC TRUNG CHUYỂN: 
$9,681,813 (in $000's) 

Transit Operations 
and Maintenance

Transit Improvement

$6,569,130
68%

$3,062,683
32%

ĐẦU TƯ VÀO ĐƯỜNG CAO TỐC: 
$18,039,721 (in $000's)

Highway Operations 
and Maintenance

HOV Lanes

ITS, TDM, Non-
Motorized, and Other

$3,601,607
20%

$842,106
5%

$5,164,919
29%

Other Highway
Improvements

Capacity Enhancing
Improvements$1,845,182

10%
$6,585,907
36%

Vận Hành và Bảo Trì Khu Vực Trung 
Chuyển
Cải Tiến Khu Vực Trung Chuyển

Vận Hành và Bảo Trì Đường Cao Tốc 
Làn Dành Cho Xe Chở Nhiều Người (HOV)
Cải Tiến nâng Cao Năng Xuất
Cải Tiến Đường Cao Tốc Khác
Dự Án ITS, TDM, Phi Cơ Giới, và những 
Dự Án Khác
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Cam kết về giao thông vận tải tích cực của khu vực cũng đang phát triển, với các khoản đầu tư phù hợp với những gì 
được xây dựng cho RTP/SCS 2016, gần gấp đôi các khoản đầu tư vào giao thông vận tải tích cực khi so với RTP/SCS 
trước đây.

Hình 5 cho thấy khoảng $1 tỷ sẽ được cấp cho hơn 360 dự án giao thông vận tải tích cực có trong FTIP 2017. Khu vực 
đang gia tăng đầu tư vào các dự án giao thông vận tải tích cực và vẫn còn nhiều dự án nữa đang được thực hiện. Trong 
khi FTIP bao gồm tất cả các dự án được liên bang tài trợ và các dự án cần hành động của liên bang, thì các dự án giao 
thông vận tải tích cực được địa phương tài trợ 100% không cần phải được lập kế hoạch giải ngân trong FTIP. Chu kỳ 3 
của các khoản viện trợ thuộc Chương Trình Giao Thông Vận Tải Tích Cực (ATP) vẫn chưa được phê duyệt và sẽ được 
lập kế hoạch giải ngân sau.

Thành quả của các khoản đầu tư này được phản ánh trong sự linh động và lợi ích về môi trường. Đến năm 2020, FTIP 
dự kiến sẽ giúp khu vực giảm được hơn 870.000 giờ mỗi ngày về thời gian đi lại. Điều này sẽ dẫn đến việc giảm 110 tấn 
oxit nitơ mỗi ngày, đây là chất gây ô nhiễm thải ra từ xe hơi, xe tải và xe buýt, ngoài các nguồn khác. Điều này cũng sẽ 
giúp giảm 8 phần trăm bình quân đầu người về phát thải khí nhà kính tại khu vực.

HÌNH 5 ĐẦU TƯ VÀO GIAO THÔNG VẬN TẢI TÍCH CỰC (TÍNH BẰNG TRIỆU) 

LOẠI DỰ ÁN ATP

FTIP 2017 KHU VỰC 
SCAG NĂM TÀI 

CHÍNH 2016–17–NĂM 
TÀI CHÍNH 2021–22

TỶ LỆ PHẦN TRĂM 
KHOẢN ĐẦU TƯ 
ATP TRONG FTIP 

2017 

FTIP 2015 KHU VỰC 
SCAG NĂM TÀI 

CHÍNH 2014–15–NĂM 
TÀI CHÍNH 2019–20** 

TỶ LỆ PHẦN 
TRĂM KHOẢN 
ĐẦU TƯ ATP 
TRONG FTIP 

2015

Cơ Sở Hạ Tầng Cho Người 
Đi Xe Đạp và Người Đi Bộ $481.9 47% $259.0 48%

Cơ Sở Hạ Tầng Dành 
Riêng Cho Người Đi Xe 

Đạp
$153.9 15% $78.0 14%

Cơ Sở Hạ Tầng Dành 
Riêng Cho Người Đi Bộ $154.6 15% $85.0 19%

Chiến Lược Dặm Đầu Tiên/
Dặm Cuối Cùng $51.4 5% $41.2 8%

Nhận Biết Xe Đạp & Tín 
Hiệu Giao Thông $14.7 1% $2.2 <1%

ATP là Một Phần của Dự Án 
Lớn Hơn $179.0 17% $55.2 11%

TỔNG SỐ TIỀN $1,035.5 $520.6

* Không Bao Gồm các Dự Án ATP cho Chu Kỳ 3 | ** Không Bao Gồm Các Ước Tính ATP

NĂM 2020, FTIP 2017 SẼ GIÚP ĐẠT ĐƯỢC

870.000 GIỜ/NGÀY 
về thời gian đi lại cho tất cả các 

chuyến đi bằng ô tô

110 TẤN/NGÀY 
giảm lượng oxit nitơ so với mức 
năm 2016, cải thiện chất lượng 

không khí

NOx
GIẢM 8% BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI 
về phát thải GHG tại khu vực, đáp ứng mục tiêu được Ban tài 

Nguyên Không Khí California đặt ra
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SỰ PHÙ HỢP CỦA GIAO THÔNG VẬN TẢI
FTIP phải đáp ứng các yêu cầu tiêu chí phải tuân thủ sau đây: Phải phù hợp với RTP/SCS 2016; phải đáp ứng các kiểm 
tra về khí thải trong khu vực; phải đáp ứng việc triển khai kịp thời các TCM; phải hoàn thành việc tham vấn liên ngành và 
sự tham gia của công chúng; và phải hạn chế về tài chính.

CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI DỰ THẢO 
FTIP 2017
FTIP 2017 đáp ứng tất cả các yêu cầu về sự phù hợp của giao thông vận tải liên bang và đáp ứng năm kiểm tra theo yêu 
cầu của Quy Định Quy Hoạch Đô Thị Hoa Kỳ và Quy Định Về Sự Phù Hợp Giao Thông Vận Tải của EPA. SCAG đã có 
những phát hiện về sự phù hợp sau cho FTIP 2017 theo yêu cầu của liên bang.

PHÙ HỢP VỚI KIỂM TRA RTP/SCS 2016
KẾT QUẢ: FTIP 2017 của SCAG (danh sách dự án) phù hợp với RTP/SCS 2016 (chính sách, chương trình và dự án).

KIỂM TRA KHÍ THẢI KHU VỰC
Các phát hiện này dựa trên các phân tích kết quả kiểm tra khí thải khu vực được trình bày trong các Bảng 21 – 48 ở Mục 
II của Phụ Lục Kỹ Thuật.

KẾT QUẢ: Phân tích kết quả khí thải khu vực cho FTIP 2017 là bản cập nhật của phân tích kết quả khí thải khu vực cho 
RTP/SCS 2016.

KẾT QUẢ: Phân tích kết quả phát thải khu vực FTIP 2017 đối với PM2.5 và các tiền chất của chất này (NAAQS 1997, 
2006, và 2012) đáp ứng tất cả các kiểm tra về lượng khí thải được áp dụng cho tất cả các mốc, mức đạt được và năm 
chu kỳ kế hoạch tại Khu Vực Không Khí Bờ Biển Phía Nam (South Coast Air Basin) (SCAB).

KẾT QUẢ: Khí thải khu vực FTIP 2017 đối với tiền chất ozone đáp ứng tất cả các kiểm tra về lượng khí thải được áp 
dụng cho tất cả các mốc, mức đạt được và năm chu kỳ kế hoạch đối với Morongo Band of Mission Indians (Morongo), 
Pechanga Band of Luiseño Mission Indians of the Pechanga Reservation (Pechanga), SCAB không bao gồm Morongo 
và Pechanga, South Central Coast Air Basin (Khu Vực Không Khí Bờ Biển Phía Nam) (\[SCCAB], phần Quận Ventura), 
Western Mojave Desert Air Basin (Khu Vực Không Khí Sa Mạc Mojave Phía Tây) (\[MDAB], phần Antelope Valley Quận 
Los Angeles và phần phía tây MDAB Quận San Bernardino), và Salton Sea Air Basin (Khu Vực Không Khí Biển Salton) (\
[SSAB], phần Coachella Valley Quận Riverside và các phần của Quận Imperial). 

KẾT QUẢ: Khí thải khu vực FTIP 2017 đối với NO2 đáp ứng tất cả các kiểm tra về lượng khí thải được áp dụng cho tất cả 
các mốc, mức đạt được và năm chu kỳ kế hoạch tại SCAB.

KẾT QUẢ: Khí thải khu vực FTIP 2017 đối với CO đáp ứng tất cả các kiểm tra về lượng khí thải được áp dụng cho tất cả 
các mốc, mức đạt được và năm chu kỳ kế hoạch tại SCAB.

KẾT QUẢ: Khí thải khu vực FTIP 2017 đối với PM10 và các tiền chất của chất này đáp ứng tất cả các kiểm tra về lượng 
khí thải được áp dụng cho tất cả các mốc, mức đạt được và năm chu kỳ kế hoạch tại SCAB và SSAB (phần Coachella 
Valley Quận Riverside)

KẾT QUẢ: Khí thải khu vực FTIP 2017 đối với PM10 đáp ứng kiểm tra phát thải giữa kỳ (kiểm tra dựng/không dựng) 
cho tất cả các mốc, mức đạt được và năm chu kỳ kế hoạch tại MDAB (phần Quận San Bernardino không bao gồm phần 
Searles Valley) và phần Searles Valley của Quận San Bernardino) và tại SSAB (phần Quận Imperial).

KẾT QUẢ: Khí thải khu vực FTIP 2017 đối với PM2.5 và các tiền chất của chất này (NAAQS 2006 và 2012) đáp ứng kiểm 
tra khí thải giữa kỳ (kiểm tra tạo dựng/không kiểm tra tạo dựng) cho tất cả các mốc, mức đạt được và năm chu kỳ kế 
hoạch tại SSAB (khu vực đô thị hoá của phần Quận Imperial).
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KỊP THỜI THỰC HIỆN KIỂM TRA TCM
KẾT QUẢ: Các loại dự án TCM được liệt kê trong các SIP Ozone các năm 1994/1997/2003/2007/2012 cho khu vực 
SCAB được ưu tiên tài trợ, dự kiến sẽ được thực hiện đúng tiến độ và, trong trường hợp có bất kỳ sự chậm trễ nào, bất 
kỳ trở ngại nào đối với việc thực hiện đều đã hoặc đang được khắc phục.

KẾT QUẢ: Các loại dự án TCM được liệt kê trong SIP Ozone năm 1994 (sửa đổi năm 1995) cho khu vực SCCAB (Quận 
Ventura) được ưu tiên tài trợ, dự kiến sẽ được thực hiện đúng tiến độ và, trong trường hợp có bất kỳ sự chậm trễ nào, 
bất kỳ trở ngại nào đối với việc thực hiện đều đã hoặc đang được khắc phục.

KIỂM TRA THAM VẤN LIÊN NGÀNH VÀ SỰ THAM GIA CỦA CÔNG CHÚNG
KẾT QUẢ: FTIP 2017 tuân thủ tất cả yêu cầu của liên bang và tiểu bang về tham vấn liên ngành và sự tham gia của công 
chúng bằng cách làm theo các chiến lược được mô tả trong Kế Hoạch Tham Gia của Công Chúng (PPP) mà SCAG đề ra 
(để biết thêm thông tin về PPP của SCAG vui lòng truy cập http://scag.ca.gov/Documents/PPP2014_Adopted–FINAL.pdf 
). Theo PPP, Nhóm Công Tác về Sự Phù Hợp Giao Thông Vận Tải (TCWG) của SCAG đóng vai trò là diễn đàn cho tham 
vấn liên ngành.

FTIP 2017 đã được thảo luận với Nhóm Công Tác về Sự Phù Hợp Giao Thông Vận Tải (TCWG), bao gồm các đại diện 
từ các cơ quan về chất lượng không khí và giao thông vận tải của liên bang, tiểu bang và địa phương, vào nhiều dịp (22 
tháng 9 năm 2015; 27 tháng 10 năm 2015; 17 tháng 11 năm 2015; 26 tháng 1 năm 2016; 23 tháng 2 năm 2016; 22 tháng 
3 năm 2016; 26 tháng 4 năm 2016; 24 tháng 5 năm 2016; và ngày 28 tháng 6 năm 2016). Các phân tích về sự phù hợp 
cho FTIP 2017 được lên lịch để công chúng xem xét trong 30 ngày vào ngày 8 tháng 7 năm 2016 và hai phiên điều trần 
công cộng dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 14 và 21 tháng 7 năm 2016, tại văn phòng Los Angeles của SCAG có hội 
nghị video từ các văn phòng khu vực quận. FTIP 2017 sẽ được đăng tải trên trang web của SCAG, thông báo trên nhiều 
tờ báo và phân phát cho các thư viện trong khắp khu vực. Tất cả các ý kiến về FTIP 2017 đều sẽ được ghi nhận và trả lời 
thỏa đáng.

KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN RÀNG BUỘC VỀ TÀI CHÍNH
KẾT QUẢ: FTIP 2017 có sự ràng buộc về tài chính vì nó phù hợp với yêu cầu ràng buộc về tài chính của liên bang theo 
23 Bộ Luật Hoa Kỳ 134(h) và 23 CFR Mục 450.324 (e) và phù hợp với Kế Hoạch Tài Chính có trong RTP/SCS 2016. FTIP 
2017 của SCAG thể hiện sự ràng buộc về tài chính trong kế hoạch tài chính bằng cách xác định các khoản thu từ giao 
thông vận tải bao gồm cả các nguồn của địa phương, tiểu bang và liên bang có sẵn để đáp ứng tổng số tiền được lên kế 
hoạch giải ngân của khu vực.





printed on recycled paper 2690.8 July 2016 5:33 PM

VĂN PHÒNG CHÍNH
818 West 7th Street, 12th Floor 

Los Angeles, CA 90017 
Điện thoại: (213) 236–1800 

Fax: (213) 236–1825

VĂN PHÒNG KHU VỰC QUẬN IMPERIAL 
1405 North Imperial Avenue, Suite 1 

El Centro, CA 92243 
Điện thoại: (760) 353–7800 

Fax: (760) 353–1877

VĂN PHÒNG KHU VỰC QUẬN 
OCTA Building 

600 South Main Street, Suite 1233
Orange, CA 92868 

Điện thoại: (714) 542–3687 
Fax: (714) 560–5089 

VĂN PHÒNG KHU VỰC QUẬN RIVERSIDE 
3403 10th Street, Suite 805 

Riverside, CA 92501 
Điện thoại: (951) 784–1513 

Fax: (951) 784–3925

VĂN PHÒNG KHU VỰC QUẬN SAN BERNARDINO 
Santa Fe Depot 

1170 West 3rd Street, Suite 140 
San Bernardino, CA 92418 
Điện thoại: (909) 806–3556 

Fax: (909) 806–3572

VĂN PHÒNG KHU VỰC QUẬN VENTURA 
950 County Square Drive, Suite 101 

Ventura, CA 93003 
Điện thoại: (805) 642–2800 

Fax: (805) 642–2260 

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH 
CẢI THIỆN GIAO 
THÔNG VẬN TẢI 
LIÊN BANG NĂM 
2017


